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DANH MỤC

Xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2024
(Kèm theo Quyết định số: 129/QĐ-UBND  ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)


I. VĂN BẢN BAN HÀNH MỚI: 
	STT
	Trích yếu văn bản
	Sự cần thiết ban hành văn bản, 

cơ sở pháp lý là căn cứ ban hành văn bản
	Cơ quan chủ trì soạn thảo
	Cơ quan phối hợp soạn thảo
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Trình UBND tỉnh
	UBND tỉnh ban hành
	

	1
	Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 152/217/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định: “... Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp (đối với cơ quan, tổ chức thuộc địa phương quản lý)”. 

- Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 152/217/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định: “...Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý”. 

Căn cứ quy định nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tuy nhiên, sau 4 năm thực hiện có một số phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, do đó việc ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là cần thiết.
	Sở Tài chính
	Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 1
	Tháng 2
	Văn bản đã được UBND tỉnh giao thực hiện trong 
năm 2023


- Điểm c khoản 5 Điều 51 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định Ủy ban nhân dân

	cấp tỉnh có trách nhiệm: "Ban hành quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường tại các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung".

- Điểm b khoản 6 Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: "Ban hành quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp".
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 1
	Tháng 2
	Văn bản 

đã được UBND tỉnh giao thực 
hiện trong 
năm 2023

	3
	Quyết định của UBND tỉnh Quy định chi tiết số lượng, chủng loại, tiêu chuẩn, định mức; xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh và cơ quan, tổ chức đơn vị cấp huyện; xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô quy định: 

 “b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau khi xin ý kiến của các cơ quan liên quan theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Thành ủy) ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương, trừ đơn vị quy định tại điểm c khoản này”.
- UBND tỉnh đã có Công văn số 5286/UBND-THVX ngày 24/10/2023 của UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Tài chính chủ trì soạn thảo văn bản.
	Sở Tài chính
	Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 2
	Tháng 3
	Văn bản 

đã được UBND tỉnh giao thực
 hiện trong năm 2023

	4
	Quyết định của UBND tỉnh ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Tại điểm c khoản 1 Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định:

“c) Tài sản cố định đặc thù là những tài sản không xác định được chi phí hình thành hoặc không đánh giá được giá trị thực nhưng yêu cầu phải quản lý chặt chẽ về hiện vật (như: cổ vật, hiện vật trưng bày trong bảo tàng, lăng tẩm, di tích lịch sử được xếp hạng, tài liệu cổ, tài liệu quý hiếm...), tài sản cố định là thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu quản lý đối với những tài sản quy định tại điểm này, … Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương để thống nhất quản lý”.

- Công văn số 5698/UBND-THVX ngày 15/11/2023 của UBND tỉnh giao Sở Tài chính soạn thảo văn bản
	Sở Tài chính
	Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 2
	Tháng 3
	Văn bàn đã được UBND tỉnh giao thực hiện trong
 năm 2023

	5
	Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Điểm đ khoản 2 Điều 111 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP) quy định: “Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Phòng Tư pháp, người đứng đầu cơ quan được Ủy ban nhân dân ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt giao là đầu mối giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện việc tự kiểm tra văn bản”.
- Điểm a khoản 3 Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế quy định: “Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 3. Về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật: a) Chủ trì giúp Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật”.
Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc phối hợp thực hiện tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Điều này dẫn đến thực tế một số cơ quan, đơn vị chưa hiểu hết trách nhiệm tự kiểm tra văn bản, còn có tâm lý cho rằng đây là nhiệm vụ của Ngành Tư pháp. 

Từ vấn đề nêu trên và căn cứ khoản 3 Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020): “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định: …3. Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương” thì việc ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là cần thiết.
	Sở Tư pháp
	Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND huyện, thành phố
	Tháng 4
	Tháng 5
	

	6
	Quyết định của UBND tỉnh Quy định định mức chi phí quản lý chung để xác định và quản lý chi phí dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí các dịch vụ công ích đô thị quy định:

 “2…Chi phí quản lý chung trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với chi phí nhân công trực tiếp. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung để xác định dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị nhưng không vượt quá định mức tỷ lệ dưới đây...”

- Căn cứ khoản 3 Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương.
Căn cứ quy định nêu trên, thì việc xây dựng và ban hành Quy định định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung để làm căn cứ xác định và quản lý chi phí dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là cần thiết.
	Sở Xây dựng
	Sở Tài chính, 

Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan, UBND huyện, thành phố
	Tháng 4
	Tháng 5
	

	7
	Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Điểm b khoản 4 Điều 14 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương;…”.

- Điểm b khoản 2 Mục II Điều 1 Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 05/04/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” quy định: “Tăng cường phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ; giữa bộ, cơ quan ngang bộ với địa phương; giữa cơ quan nhà nước với tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, đoàn luật sư, Hội Luật gia Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp…Kết quả đầu ra: Quy chế phối hợp mẫu; các quy chế phối hợp và các hoạt động phối hợp được triển khai đồng bộ, hiệu quả (được đánh giá qua khảo sát và bộ tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý)”.

Thực hiện quy định tại điểm b khoản 4 Điều 14 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, điểm b khoản 2 Mục II Điều 1 Quyết định số 345/QĐ-TTg và để tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, UBND huyện, thành phố, các tổ chức đại diện doanh nghiệp, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, tổ chức hành nghề luật sư trong việc tổ chức các hoạt đông hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thì việc ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là cần thiết và phù hợp với quy định tại khoản 2, 3 Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020): “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định: …2. Biện pháp thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên… 3. Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương”.
	Sở Tư pháp
	Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND huyện, thành phố
	Tháng 5
	Tháng 6
	

	8
	Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Khoản 4 Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (được sửa đổi, bổ sung theo khoản 35 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ) quy định: “4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý nhà nước về những nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này trên địa bàn hành chính của mình theo phân cấp; ban hành quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư; ...”.

Hiện tại trong Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP chưa có quy định về quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, do đó việc ban hành Quyết định là cần thiết.
	Sở Xây dựng
	Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND huyện, thành phố
	Tháng 5
	Tháng 6
	

	9
	Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
	- Điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư 41/2018/TT-BYT quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh: “Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt đảm bảo có hiệu lực trước ngày 01/07/2021”.

- Điểm b khoản 2 Điều 1 Thông tư 26/2021/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư số 41/2018/TT-BYT: "Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt".
- UBND tỉnh đã có Công văn số 6544/UBND-ĐTXD ngày 28/12/2023 về việc gia hạn thời gian xây dựng văn bản (lần 3).
	Sở Y tế
	Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các sở, ban, ngành có liên quan
	Tháng 6
	Tháng 7
	Văn bản 

đã được UBND tỉnh giao thực
 hiện trong năm 2023


	10
	Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện khảo sát, công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


	- Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quy định: “Nhà nước ban hành, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; quy định các công cụ cần thiết để chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan áp dụng, tham khảo trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, gồm: định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, suất vốn đầu tư xây dựng, chỉ số giá xây dựng; giá vật liệu xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, đơn giá nhân công xây dựng;...”.
- Điểm d Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định:

“3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

d) Công bố đơn giá xây dựng công trình của địa phương; công bố hoặc phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng; phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công;”

- Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định:

“3. Quản lý, công bố giá vật liệu xây dựng:

a) Giá vật liệu xây dựng được công bố phải phù hợp với giá thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, khả năng và phạm vi cung ứng vật liệu tại thời điểm công bố. Danh mục vật liệu xây dựng công bố được lựa chọn trên cơ sở danh mục vật liệu xây dựng có trong hệ thống định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành và danh mục vật liệu xây dựng có trên thị trường.

b) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, xác định giá vật liệu xây dựng trên địa bàn; công bố theo mẫu số 01 Phụ lục VIII Thông tư này; gửi kết quả công bố về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý kèm theo tệp dữ liệu điện tử (file Microsoft Excel) để cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

c) Trường hợp cần thiết, Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng theo tháng đối với những loại vật liệu xây dựng có biến động để đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thời điểm công bố giá vật liệu xây dựng theo quý là trước ngày 15 tháng đầu quý sau, theo tháng là trước ngày 10 tháng sau”.

Hiện tại, Sở Xây dựng đang được UBND tỉnh ủy quyền công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hằng tháng tại văn bản số 1404/UBND-ĐTXD ngày 14/5/2021. 

Tuy nhiên, việc khảo sát, thu thập các thông tin về giá các loại VLXD còn gặp khó khăn, vướng mắc do Sở Xây dựng không có chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực giá, phần lớn danh mục các loại VLXD chủ yếu đều do tổ chức, cá nhân kinh doanh tự định giá (không thuộc diện bình ổn giá hoặc phải kê khai, đăng ký giá). Ngoài ra các yếu tố hình thành giá VLXD liên quan đến tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, nguồn gốc, xuất xử, điều kiện sản xuất và lưu thông trên thị trường,...

Vì vậy, để góp phần nâng cao hiệu lực QLNN, đảm bảo việc khảo sát, công bố giá VLXD được đầy đủ, kịp thời, theo sát diễn biến của thì trường, phục vụ tốt cho công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn thì cần thiết phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh VLXD trên địa bàn. Do đó việc xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp là rất cần thiết.
	Sở Xây dựng
	Các Sở: GTVT, Công Thương, NN&PTNT, Tài chỉnh, TN&MT, KH&CN; Cục Thuế tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh; UBND huyện, thành phố
	Tháng 6
	Tháng 7
	Văn bản 

đã được UBND tỉnh giao thực 
hiện trong
 năm 2023
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	Quyết định của UBND tỉnh quy định về một số nội dung về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.


	- Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 của Luật Đo đạc và bản đồ.

- Trong quá trình triển khai thực hiện Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản hướng dẫn thi hành còn có khó khăn, vướng mắc do một số nội dung chưa được thống nhất phân công, phân cấp nhiệm vụ cụ thể cho sở, ngành của tỉnh và UBND huyện, thành phố thực hiện.

  Việc ban hành văn bản nhằm phân công, phân cấp thống nhất nhiệm vụ trong công tác đo đạc, bản đồ và viễn thám cho các sở ngành và huyện, thành phố khi thực hiện nhiệm vụ về đo đạc, bản đồ và viễn thám; quy định thống nhất về: thẩm định nhiệm vụ, nội dung đo đạc, bản đồ và viễn thám đầu cuối của công trình đưa vào sử dụng hoặc công bố; về áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, quy trình kinh tế kỹ thuật đo đạc bản đồ và viễn thám; quản lý chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; quy trình kinh tế kỹ thuật đo đạc bản đồ và viễn thám; quản lý chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; quy định về khảo sát địa hình, đo đạc công trình quy định về đo đạc, lập bản đồ phục vụ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; bồi thường giải phóng mặt bằng; đo đạc giải quyết tranh chấp đất đai; đo đạc đất vi phạm. quy định về đo đạc cắm mốc, xác định ranh giới; đo chuyển quy hoạch, thiết kế ra thực địa; phục hồi mốc, ranh giới trên thực địa;...

- Căn cứ khoản 3 Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, do đó việc ban hành Quyết định là rất cần thiết để quy định thống nhất về một số nội dung quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các sở, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
	Tháng 6
	Tháng 7
	

	12
	Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, phát triển đô thị và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Thực hiện Kế hoạch số 181-KH/UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, phát triển đô thị và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Tại mục 3.20 Kế hoạch 181-KH/UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang nêu “Xây dựng quy chế, biện pháp quản lý quy hoạch  và phát triển đô thị theo phân cấp”.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 về ban hành quy định về quản lý trật tự xây dựng; phân cấp quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Căn cứ khoản 3 Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương.
Căn cứ các nội dung trên, thì việc ban hành Quyết định của UBND tỉnh quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là cần thiết
	Sở Xây dựng
	Các Sở: Tài chính, Tư pháp, Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư các công trình quy hoạch; UBND huyện, thành phố
	Tháng 7
	Tháng 8
	

	13
	Quyết định của UBND tỉnh  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang


	Luật Thanh tra năm 2022 được ban hành ngày 14/11/2022 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023) và thay thế Luật Thanh tra năm 2010. Theo Luật Thanh tra năm 2022 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh có nhiều sự thay đổi. Hiện nay Thanh tra Chính phủ đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của Luật Thanh tra năm 2022.
	Thanh tra tỉnh
	Sở Nội vụ,

các cơ quan

liên quan
	Tháng 5

	Tháng 6
	Văn bản đã được UBND tỉnh giao thực hiện trong năm 2023; tuy nhiên năm 2023 Tổng Thanh tra Chính phủ chưa ban hành Thông tư hướng dẫn nên chưa có cơ sở pháp lý để ban hành văn bản

	14
	Quyết định của UBND tỉnh phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Căn cứ ban hành: Điều 25 Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2009; Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018.
- Quyết định phân công trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và phân cấp quản lý cho chính quyền đô thị về quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn.

- Ban hành hoặc phân cấp cho chính quyền đô thị ban hành các văn bản quy định cụ thể về quản lý chiếu sáng đô thị.
	Sở Xây dựng
	Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; Ban QLDA chuyên ngành; UBND huyện, thành phố.
	Tháng 7
	Tháng 8
	

	15
	Quyết định của UBND tỉnh quy định Đơn giá sản phẩm định giá đất cụ thể; xây dựng, điều chỉnh Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Điểm g khoản 4 Điều 8 Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá (được sửa đổi, bổ sung tạo khoản 7 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá) quy định thẩm quyền và trách nhiệm định giá của UBND tỉnh, như sau: "Giá sản phẩm, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công và hàng hóa, dịch vụ được địa phương đặt hàng, giao kế hoạch sản xuất, kinh doanh sử dụng ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật;...".

- Khoản 12 mục II Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (ban hành kèm theo Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) quy định dịch vụ lập bản đồ giá đất, định giá đất; xây dựng và điều chỉnh bảng giá đất hàng năm; xác định giá đất cụ thể để thực hiện các chương trình, dự án, tư vấn định giá đất là dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí;

- Điểm b khoản 1 Điều 3 Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giao Sở Tài nguyên và Môi trường “phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt giá dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Điều 1 Quyết định này”.

Quá trình thực hiện xác định giá đất cụ thể phải xây dựng dự toán kinh phí và thẩm định riêng đối với từng công trình, dự án cho từng gói thầu mất nhiều thời gian và khó khăn trong lập kế hoạch chi ngân sách, thẩm định dự toán, quyết toán đối với nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài chính; các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 8
	Tháng 9
	Văn bản đã được UBND tỉnh giao thực hiện trong 
năm 2023
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	Quyết định của UBND tỉnh Quy định lộ trình thực hiện khoảng cách an toàn về môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật
	Căn cứ Khoản 2, 6 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định: 

"2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng thuộc các trường hợp sau đây phải có khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư:

a) Có chất dễ cháy, dễ nổ;

b) Có chất phóng xạ, chất thải phóng xạ hoặc thiết bị bức xạ;

c) Có chất độc hại đối với người và sinh vật;

d) Có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn tác động xấu đến sức khỏe con người;

đ) Có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước.

…6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành lộ trình thực hiện đối với cơ sở quy định tại khoản 2 Điều này đang hoạt động trên địa bàn không đáp ứng khoảng cách an toàn về môi trường".
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 9 (trình UBND tỉnh ban hành văn bản sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về khoảng cách an toàn về môi trường)
	Tháng 10


	Văn bản đã được UBND tỉnh giao thực hiện trong 

năm 2023

	17
	Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Điểm c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định UBND tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn “Quy định tiêu chuẩn cụ thể của từng chức vụ cán bộ cấp xã và từng chức danh công chức cấp xã theo quy định tại Điều 8 và Điều 10 Nghị định này”.

- Khoản 4 Điều 40 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định: “UBND cấp tỉnh hướng dẫn việc kiêm nhiệm các chức danh để bảo đảm các lĩnh vực công tác ở địa phương đều có cán bộ, công chức đảm nhiệm”.
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan, đơn vị có 

liên quan
	Tháng 10
	Tháng 11
	

	18
	Quyết định của UBND tỉnh quy định việc quản lý, sử dụng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Khoản 8 Điều 36 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này, quy định của điều lệ tổ chức mà người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là thành viên và quy định của pháp luật có liên quan để quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng đối với từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã cho phù hợp với thực tiễn của từng địa phương”.
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 10
	Tháng 11
	

	19
	Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ:

“1. Bổ sung điểm d vào khoản 3 Điều 3 như sau:

d) Hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành áp dụng từ ngày 01 tháng 01 hàng năm. Thời điểm khảo sát để xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất được thực hiện từ ngày 01 tháng 10 hàng năm”.
	Sở Tài chính
	Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện, thành phố
	Tháng 11
	Tháng 12
	


II. VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ

	STT
	Tên loại, số ký hiệu, ngày tháng năm ban hành, 

trích yếu văn bản
	Lý do sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ

 (sự cần thiết ban hành văn bản, cơ sở

 pháp lý là căn cứ ban hành văn bản)
	Cơ quan soạn thảo
	Cơ quan

phối hợp
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Trình UBND tỉnh
	UBND tỉnh

ban hành
	

	A
	QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (05 quyết định)
	

	1
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
	Điều 2 Quyết định số 11/2023/ QĐ-UBND không quy định nhiệm vụ “quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực” là chưa phù hợp, chưa đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/09/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Theo kiến nghị của Bộ Nội vụ tại Kết luận số 7807/KL-BNV  ngày 29/12/2023 kết luận kiểm tra văn bản QPPL về lĩnh vực nội vụ do HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành năm 2023)
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở Nội vụ, Sở Tư Pháp, Sở Thông tin và Truyền Thông
	Tháng 3
	Tháng 4
	

	2
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2021/ QĐ-UBND ngày 25/8/2021 ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Căn cứ chính ban hành Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND là Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về công chức xã, phường, thị trấn đã được bãi bỏ bởi Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Theo đó, một số nội dung tại Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như: Chưa quy định việc thi ngoại ngữ đối với công chức cấp xã; quy định Ban xét tuyển đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành,...

- Điểm b khoản 2 Điều 32 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định UBND tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn: “Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã”.
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan, đơn vị có 
liên quan
	Tháng 6
	Tháng 7
	

	3
	Quyết định thay thế Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản ký văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang.

	- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản là Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ Quốc phòng quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được thay thế bởi Thông tư 185/2019/TT-BQP ngày 04/12/2019 hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. Vì vậy quy định về sử dụng chữ ký số không còn phù hợp.

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư có quy định các nội dung về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư. Công tác văn thư được quy định tại Nghị định này bao gồm: Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí trong công tác văn thư và trong Nghị định số 30/2020/NĐ-CP có quy định vị trí ký số, ... Vì vậy quy định tại Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh có một số nội dung không còn phù hợp.
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 8
	Tháng 9
	

	4
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	* Về căn cứ pháp lý: 

Một số căn cứ pháp lý ban hành Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND đã hết hiệu lực; cụ thể:

- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013 (đã được thay thế bởi Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024).

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (đã được thay thế bởi Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng).

* Về cơ sở thực tiễn:

 Năm 2023 là năm đầu tiên UBND tỉnh tổ chức tôn vinh "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất. Trong quá trình triển khai thực hiện đã có một số vướng mắc, bất cập cần phải sửa đổi, bổ sung, cụ thể:

- Khoản 3 Điều 14 Quy chế quy định Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm xác nhận giải pháp, sản phẩm, đề tài, dự án khoa học và công nghệ của các tổ chức, cá nhân đã áp dụng có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Nội dung này là cơ sở quan trọng trong việc đề xuất xét chọn, tôn vinh; tuy nhiên trong Quy chế chưa quy định cụ thể về cách thức, tiêu chí cụ thể để xác nhận giải pháp, sản phẩm, đề tài, dự án khoa học và công nghệ của các tổ chức, cá nhân để bảo đảm công khai, minh bạch và công bằng giữa các đối tượng xét tặng, nên quá trình tổ chức thực hiện còn khó khăn, vướng mắc.

- Thời gian tổ chức Hội nghị tôn vinh được diễn ra vào dịp Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5), quá trình xét chọn cần nhiều thời gian để xác minh, xác nhận do đó cần thiết phải bổ sung quy định về thời gian ban hành kế hoạch trong Quý IV năm trước của năm thực hiện tôn vinh.

- Khoản 1 Điều 12 Quy chế quy định: “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh tặng biểu trưng và Bằng khen kèm tiền thưởng theo quy định”; việc quy định cá nhân  được vinh danh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu được  tặng Bằng khen kèm tiền thưởng theo quy định là chưa phù hợp, chưa khuyến khích được các trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu; cần được sửa đổi, bổ sung quy định về mức tiền thưởng riêng cho phù hợp.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan
	Tháng 9
	Tháng 10
	

	5
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của
UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Ngày 05/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 8/2023/QĐ-TTg về mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước.

- Ngày 25/12/2023, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 19/2023/TT- BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Quyết định số 8/2023/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 về mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Căn cứ các quy định nêu trên, thì có một số nội dung của Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang không còn phù hợp, cần sửa đổi, bổ sung.
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 9
	Tháng 10
	

	B
	QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ (06 quyết định)
	

	1
	Quyết định thay thế Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 03/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang 
	- Ngày 18/10/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 394/QĐ-UBND về việc chuyển Cổng Thông tin điện tử tỉnh từ Sở Thông tin và Truyền thông về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và tổ chức lại Trung tâm Hội nghị thành Trung tâm Thông tin - Hội nghị; quy định cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

- UBND tỉnh đã có Công văn số 89/UBND-NC ngày 08/01/2023 giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì soạn thảo Quyết định thay thế Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 03/6/2011 của UBND tỉnh.
	Văn phòng  UBND tỉnh
	Các cơ quan đơn vị có liên quan, UBND huyện, thành phố
	Tháng 3
	Tháng 4
	

	2
	Quyết định thay thế Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh quy định, giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh)
	Sửa đổi, bổ sung một số quy định để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đồng thời tăng cường đẩy mạnh phân cấp trong việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, tạo sự chủ động cho UBND  huyện, thành phố trong việc phê duyệt dự toán thực hiện dịch vụ công và quyết định phương thức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công
	Sở Tài chính
	Các cơ quan, đơn vị; UBND huyện, thành phố
	Tháng 6
	Tháng 7
	

	3
	Quyết định thay thế Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định quy trình lập, thẩm định phương án giá, thẩm quyền trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong việc lập, thẩm định phương án giá; phân cấp quản lý giá và quyết định giá đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

	- Căn cứ để ban hành Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND là Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuy nhiên hiện nay Luật giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023 đã được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, trong đó có nhiều nội dung thay đổi liên quan đến việc thẩm định phương án giá, trong đó đối với các dịch vụ công ích và dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước sẽ thuộc loại hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá (điểm c khoản 1 Điều 21), thẩm quyền định giá của UBND cấp tỉnh (điểm d khoản 3 Điều 21). 

- Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND có phát sinh một số vướng mắc về thẩm quyền, quy trình, thời gian thực hiện thẩm định đơn giá, phương án giá giữa Sở Tài chính và các sở chuyên ngành. Nội dung này, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 2141/SXD-GĐXD ngày 01/11/2022 báo cáo UBND tỉnh, sau đó UBND tỉnh đã có văn bản số 4559/UBND-ĐTXD ngày 04/11/2022 giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các ngành để xem xét các kiến nghị của Sở Xây dựng.
    UBND tỉnh có Văn bản số 4976/UBND-ĐTXD ngày 28/11/2022, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát lại các văn bản của UBND tỉnh đã ban hành để tham mưu sửa đổi, bổ sung cho đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất với quy định của pháp luật.
	Sở Tài chính
	Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị; UBND huyện, thành phố
	Tháng 6
	Tháng 7
	

	4
	Quyết định thay thế Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh phân cấp quản lý công chức xã, phường, thị trấn
	- Căn cứ chính ban hành Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND là Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về công chức xã, phường, thị trấn đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Theo đó, hầu hết nội dung quy định tại Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Điểm i khoản 2 Điều 32 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định UBND cấp tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn: “Ban hành quy định về phân cấp quản lý đối với cán bộ, công chức cấp xã”.
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan, đơn vị có 
liên quan
	Tháng 8
	Tháng 9
	

	5
	Quyết định thay thế Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND 

ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh về ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Căn cứ chính ban hành Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh là Thông tư số 06/2012/       TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 34/2019/  NĐ-CP). Nghị định số 34/2019/NĐ-CP đã được bãi bỏ bởi Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.

- Điểm b Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định “UBND tỉnh có nhiệm vụ quy định ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã trong từng kỳ tuyển dụng;”.
- Điểm d Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn:
“d) Quy định ngành đào tạo theo yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã”.
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan, đơn vị có 
liên quan
	Tháng 8
	Tháng 9
	

	6
	Quyết định thay thế Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định xét, tặng "Giải thưởng Tân Trào"
	* Căn cứ ban hành của Quyết định đã hết hiệu lực thi hành:

+ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 đã được thay thế bởi Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

+ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15
tháng 4 năm 2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng được thay thế bởi Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

- Các căn cứ cần bổ sung:

+ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020.

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

+ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
+ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày
04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 9/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc Bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
* Một số nội dung tại Quyết định không
còn phù hợp:
+ Việc quy định xét, tặng giải thưởng lĩnh vực khoa học công nghệ còn chưa phù hợp do tiêu chí về khoa học công nghệ mang tính định lượng cao; tiêu chí về văn học nghệ thuật định tính cao.

+ Việc xếp loại đánh giá lĩnh vực văn học
nghệ thuật theo điểm số (chấm điểm) còn
chưa hợp lý.

+ Chưa quy định cụ thể về việc tác phẩm đã đạt Giải thưởng Tân Trào không được tham gia xét trong cụm tác phẩm.

+ Quy định mức chi cho giải thưởng; chi bồi dưỡng thẩm định, đánh giá hồ sơ đề nghị xét, tặng chưa phù hợp.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các cơ quan liên quan
	Tháng 8
	Tháng 9
	

	C
	QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ  (06 quyết định)
	

	1
	Quyết định số 47/2005/QĐ-UBND ngày 29/4/2005 
Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 
	- Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 đã được tích hợp vào  quy hoạch tỉnh quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch (“c) Các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được thực hiện cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật này”). 

- Ngày  30/3/2023,  Thủ tướng  Chính   phủ đã  ban hành  Quyết  định  số 325/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, do đó các quyết định QPPL của UBND tỉnh ban hành phê duyệt và phê duyệt sửa đổi, bổ sung các quy hoạch trên không còn hiệu lực và cần được bãi bỏ.
	Sở Công thương
	Sở Tư pháp, Sở KH&ĐT, các cơ quan liên quan
	Tháng 4
	Tháng 5
	

	2
	Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND ngày 22/09/2006 
Về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 
	
	Sở Công thương
	Sở Tư pháp, Sở KH&ĐT, các cơ quan liên quan
	Tháng 4
	Tháng 5
	

	3
	Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 
Về việc bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 
	
	Sở Công thương
	Sở Tư pháp, Sở KH&ĐT, các cơ quan liên quan
	Tháng 4
	Tháng 5
	

	4
	Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 19/01/2011 
Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 
	
	Sở Công thương
	Sở Tư pháp, Sở KH&ĐT, các cơ quan liên quan
	Tháng 4
	Tháng 5
	

	5
	Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20/7/2013 
Về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 
	
	Sở Công thương
	Sở Tư pháp, Sở KH&ĐT, các cơ quan liên quan
	Tháng 4
	Tháng 5
	

	6
	Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 01/02/2010 về chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
	Căn cứ để xây dựng và ban hành Quyết định là Nghị quyết số 29/2009/NQ-HĐND ngày 17/12/2009 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014) đã được bãi bỏ tại Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành. Do đó, Quyết định trên hiện không còn cơ sở pháp lý để triển khai, áp dụng thực hiện. 
	Sở Công thương
	Sở Tư pháp, Sở KH&ĐT, các cơ quan liên quan
	Tháng 4
	Tháng 5
	


* Lưu ý: Sở Công thương chủ trì soạn thảo 01 quyết định chung để bãi bỏ 06 quyết định của UBND tỉnh
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